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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 10
Bài 1: 
        Hãy chỉ ra các từ bị dùng sai nghĩa trong những câu sau và tìm các từ thích hợp thay thế cho các từ dùng sai đó.
a. Những đôi mắt ngây ngô, trong sáng chăm chú nhìn vào nét phấn của cô giáo.
b. Con luôn ghi nhớ những điều mẹ dặn trong suốt hành trang của mình.
c. Muốn có bài văn hay, phải thường xuyên xâm nhập đời sống thực tế của xã hội.
d. Dưới danh nghĩa phục hồi văn hoá truyền thống, nhiều nơi đã vô tình làm sống lại những thủ tục thời phong kiến.
e. Không chịu được gian khổ là yếu điểm  duy nhất của anh ta.       

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Do hiểu sai nghĩa của từ nên dùng sai.
- Học sinh có thể chỉ ra những từ dùng sai nghĩa và sửa lại như sau: 
+ ngây ngô => ngây thơ
+ hành trang => hành trình
+ xâm nhập => thâm nhập
+ thủ tục => hủ tục
+ điểm yếu => nhược điểm.
- Qua đó cần lưu ý : Có những từ gần âm với nhau nhưng nghĩa khác nhau, cần thận trọng khi dùng các từ đó.
Bài 2: Đặt câu với mỗi từ sau:
   Hành trang, xâm nhập, điểm yếu
 * Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

 - Học sinh đặt 3 câu, mỗi câu đặt với một từ.

- Đặt câu ngắn gọn, đúng ngữ pháp, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- Nội dung câu văn rõ ràng, phù hợp về ý nghĩa.

*Ví dụ:

+ Những điều thầy cô đã dạy bảo sẽ là hành trang vững chắc để chúng em bước vào đời.
+ Chúng ta hãy nhìn vào điểm yếu của mình để tìm cách khắc phục.
Bài 3: Tìm các từ bị dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng:

a. Tên sĩ quan bắt đầu thấy trong con người yếu ớt ấy một nghị lực phi thường.
b. Mẹ đã đỡ đần con bước đi những bước đầu tiên.
c. Các bạn nhất trí cười vui vẻ và đua nhau mượn quyển sách ấy.
d. Anh cứ giữ cái thái độ lạnh lẽo ấy nên mọi người không gần anh là phải.
e. Tình hình ở đây rất yên tâm.    
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Do hiểu sai nghĩa của từ nên dùng sai.

- Học sinh có thể chỉ ra những từ dùng sai và sửa lại như sau: 
+ yếu ớt => mảnh dẻ, mảnh mai
+ đỡ đần => dắt, dìu dắt
+ nhất trí => đều, cùng
+ lạnh lẽo => lạnh lùng, lạnh nhạt
+ yên tâm => yên ổn
Bài 4:
 
         Viết một đoạn văn ngắn (khoảng nửa trang giấy thi) nêu cảm nghĩ về một bài ca dao đã học thuộc chủ đề “Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người”.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
1. Mở đoạn:

- Giới thiệu chung về bài ca dao (Bài ca dao số 4).

- Nội dung khái quát của bài ca dao.    
2. Thân đoạn:
- Hai câu đầu: 

Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.

 Cấu trúc câu đặc biệt:
+ Câu 1 và câu 2 giãn dài ra, dài 12 tiếng
+ Ngắt nhịp 4/4/4 cân đối, hài hòa
+ Ngôn ngữ mang đậm dấu ấn vùng miền: bên ni, bên tê,…
+ Nghệ thuật: điệp ngữ, đảo ngữ
⇒ Khắc họa không gian rộng lớn, bát ngát, mênh mông của cánh đồng lúa trải dài vô tận qua sự cảm nhận của nhân vật trữ tình.
- Hai câu cuối:

Thân em như chẽn lúa đòng đòng,

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
+ Nghệ thuật so sánh: Hình ảnh cô gái so sánh với “chẽn lúa đòng đòng”, “phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”.
⇒ Người con gái mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống, trẻ trung, xuân sắc.
⇒ Bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên rộng lớn, trù phú cùng vẻ đẹp và sức sống của con người lao động. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.
3. Kết đoạn:

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài ca dao.
- Cảm nhận của bản thân: Bài ca dao bồi đắp cho mỗi người tình yêu, lòng tự hào đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

* Dựa vào dàn bài gợi ý, học sinh hoàn thành đoạn văn cảm nhận.
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